
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Mã thủ tục 1.013855

Số quyết định 2076/QĐ-BYT

Cấp thực hiện Xã, Tỉnh

Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, Hợp tác xã, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ 
chức nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cơ quan được ủy quyền

Cơ quan phối hợp

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN



Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 
quy định tại Chương III Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế đã 
được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm 
vụ nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm qua đường bưu chính 
công ích hoặc nộp trực tuyến hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.
Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo 
yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy 
chứng nhận nếu có nhu cầu.
Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định hoặc 
ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 2 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018 trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường 
hợp uỷ quyền thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền;
Đoàn thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm 
định ra quyết định thành lập có từ 3 đến 5 người. Trong đó có ít nhất 02 thành viên làm công tác về an 
toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia phù hợp lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn 
thẩm định cơ sở).
Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm 
định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018.
Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi 
rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 
30 ngày.
Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc Đoàn thẩm định đánh 
giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu 
cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Chương III được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018. Trường hợp kết quả khắc 
phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu 
cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương;
Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho 
cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp 
Giấy chứng nhận.
Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi 
vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời 
hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp 
thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ

THÀNH PHẦN HỒ SƠ



Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng

A. Thành phần hồ sơ: a)�Đơn đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận (Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị 
định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018); b)�
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 
ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ 
sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở); c)�Bản 
thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm. d)�Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ 
cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên 
cấp. c) Danh sách người sản xuất thực phẩm, 
kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của 
chủ cơ sở. B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Mẫu 01 Phu luc I ND 
155.docx

1 bản chính, 1 
bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp Thời hạn giải 
quyết

Phí, lệ phí Mô tả

Trực tiếp 20 ngày làm 
việc

250.000 VNĐ, 
350.000 VNĐ, 
500.000 VNĐ, 
1.250.000 VNĐ

Trực tuyến 20 ngày làm 
việc

250.000 VNĐ, 
350.000 VNĐ, 
500.000 VNĐ, 
1.250.000 VNĐ

Qua bưu điện 20 ngày làm 
việc

250.000 VNĐ, 
350.000 VNĐ, 
500.000 VNĐ, 
1.250.000 VNĐ

CĂN CỨ PHÁP LÝ



Tên văn bản pháp lý Mã văn bản

Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, người dân

64/2025/TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH VỀ PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP 
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

148/2025/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC BỘ Y TẾ

155/2018/NĐ-CP

Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
công tác an toàn thực phẩm

67/2021/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở An toàn thực phẩm - TP.HCM

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Mã: KQ.G10.000099

TỪ KHÓA

MÔ TẢ


